
BIỂU MẪU 6 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát                                               

         Trường Tiểu học An Tây A      

                     

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng Giáo dục tiểu học thực tế cuối năm 

Năm học 2021-2022( Điều chỉnh tháng 9/2022) 

 

ST

T 
Nội dung 

Tổng 

số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 1620 291 351 335 374 269 

II 
Số học sinh học 2 

buổi/ngày 
1285 291 351 0 374 269 

III 
Số học sinh chia theo 

năng lực và phẩm chất 
978   335 374 269 

1 Năng lực 978   335 374 269 

1.1 
Năng lực tự phục vụ, 

tự quản 
978   335 374 269 

 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số)  

639 

(65,3

%) 

  
183 

(54,6%) 

246 

(65,8%) 

210 

(78,1%) 

 
Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

339 

(34,7

%) 

  
152 

(45,4%) 

128 

(34,2%) 

59 

(21,9%) 

 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 
  

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

1.2 Năng lực hợp tác 978   335 374 269 

 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số)  

550 

(56,2

%) 

  
151 

(45,1%) 

209 

(55,9%) 

190 

(70,6%) 

 Đạt 428   184 165 79 



(tỷ lệ so với tổng số) (43,8

%) 

(54,9%) (44,1%) (29,4%) 

 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 
  

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

1.3 
Năng lực tự học và 

giải quyết vấn đề 
978   335 374 269 

 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số)  

288 

(29,4

%) 

  
81 

(24,2%) 

101 

(27,0%) 

106 

(39,4%) 

 
Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

678 

(69,3

%) 

  
249 

(74,3%) 

266 

(71,1%) 

163 

(60,6%) 

 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

12 

(1,2%

) 

  
5 

(1,5%) 

7 

(1,9%) 

0 

(0%) 

2 Phẩm chất 978   335 374 269 

2.1 Chăm học, chăm làm 978   335 374 269 

 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số)  

457 

(46,7

%) 

  
137 

(40,9%) 

193 

(51,6%) 

127 

(47,2%) 

 
Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

521 

(53,3

%) 

  
198 

(59,1%) 

181 

(48,4%) 

142 

(52,8%) 

 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 
  

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

2.2 Tự tin, trách nhiệm 978   335 374 269 

 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số)  

535 

(54,7

%) 

  
139 

(41,5%) 

203 

(54,3%) 

193 

(71,7%) 



 
Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

443 

(45,3

%) 

  
196 

(58,5%) 

171 

(45,7%) 

76 

(28,3%) 

 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 
  

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

2.3 Trung thực, kỉ luật 978   335 374 269 

 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số)  

691 

(70,7

%) 

  
206 

(61,5%) 

251 

(67,1%) 

234 

(87,0%) 

 
Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

287 

(29,3

%) 

  
129 

(38,5%) 

123 

(32,9%) 

35 

(13,0%) 

 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 
  

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

2.4 Đoàn kết, yêu thương 978   335 374 269 

 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số)  

784 

(80,2

%) 

  
265 

(79,1%) 

276 

(73,8%) 

243 

(90,3%) 

 
Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

194 

(19,8

%) 

  
70 

(20,9%) 

98 

(26,2%) 

26 

(9,7%) 

 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 
  

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
 

IV 
Số học sinh chia theo 

kết quả học tập 
1620 291 351 335 374 269  

1 Tiếng Việt 1620 291 351 335 374 269 

 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

669 

(41,3

%) 

137 

(47,1%) 

160 

(45,6%) 

120 

(35,8%) 

145 

(38,8%) 

107 

(39,8%) 



 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

924 

(57,0

%) 

143 

(49,1%) 

184 

(52,4%) 

 

210 

(62,7%) 

 

255 

(60,2%) 

162 

(60,2%) 

 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

27 

(1,7%

) 

11 

(3,8%) 

7 

 (2,0%) 

5 

(1,5%) 

4 

(1,1%) 

0 

(0%) 

2 Toán 1620 291 351 335 374 269 

 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

694 

(42,8

%) 

179 

(61,5%) 

165 

(47,0%) 

121 

(36,1%) 

142 

(38,0%) 

87 

(32,3%) 

 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

904 

(55,8

%) 

103 

(35,4%) 

181 

(51,6%) 

211 

(63,0%) 

227 

(60,7%) 

182 

(67,7%) 

 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

22 

(1,4%

) 

9 

(3,1%) 

5 

(1,4%) 

3 

(0,9%) 

5 

(1,3%) 

0 

(0%) 

3 Đạo đức 1620 291 351 335 374 269 

 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1131 

(69,8

%) 

208 

(71,5%) 

230 

(65,5%) 

205 

(61,2%) 

255 

(68,2%) 

233 

(86,6%) 

 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

489 

(30,2

%) 

83 

(28,5%) 

121 

(34,5%) 

130 

(38,8%) 

119 

(31,8%) 

36 

(13,4%) 

 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 Tự nhiên và xã hội 977 291 351 335   

 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

588 

(60,2

188 

(64,6%) 

214 

(61,0%) 

186 

(55,5%) 
  



%) 

 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

389 

(39,8

%) 

103 

(35,4%) 

137 

(39,0%) 

149 

(44,5%) 
  

 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
  

5 Khoa học 643    374 269 

 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

481 

(74,8

%) 

   
278 

(74,3%) 

203 

(75,5%) 

 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

162 

(25,2

%) 

   
96 

(25,7%) 

66 

(24,5%) 

 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 
   

0 

(0%) 

0 

(0%) 

6 Lịch sử và Địa lí 643    374 269 

 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

457 

(71,1

%) 

   
269 

(71,9%) 

188 

(69,9%) 

 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

186 

(28,9

%) 

   
105 

(28,1%) 

81 

(30,1%) 

 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 
   

0 

(0%) 

0 

(0%) 

7 Âm Nhạc 1620 291 351 335 374 269 

 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1007 

(62,2

%) 

197 

(67,7%) 

232 

(66,1%) 

167 

(49,9%) 

255 

(68,2%) 

156 

(58,0%) 

 Hoàn thành 613 94 119 168 119 113 



(tỷ lệ so với tổng số) (37,8

%) 

(32,3%) (33,9%) (50,1%) (31,8%) (42,0%) 

 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

8 Mĩ thuật 1620 291 351 335 374 269 

 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1086 

(67,0

%) 

202 

(69,4%) 

239 

(68,1%) 

179 

(53,4%) 

250 

(66,8%) 

216 

(80,3%) 

 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

534 

(33,0

%) 

89 

(30,6%) 

112 

(31,9%) 

156 

(46,6%) 

124 

(33,2%) 

53 

(19,7%) 

 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

9 Thủ công, Kỹ thuật 978   335 374 269 

 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

626 

(64,0

%) 

  
164 

(49,0%) 

258 

(69,0%) 

204 

(75,8%) 

 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

352 

(36,0

%) 

  
171 

(51,0%) 

116 

(31,0%) 

65 

(24,2%) 

 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 
  

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

10 Thể dục 1620 291 351 335 374 269 

 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1239 

(76,5

%) 

201 

(69,1%) 

237 

(67,5%) 

296 

(88,4%) 

272 

(72,7%) 

233 

(86,6%) 

 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

381 

(23,5

%) 

90 

(30,9%) 

114 

(32,5%) 

39 

(11,6) 

102 

(27,3%) 

36 

(13,4%) 



 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

11 Ngoại ngữ 1620 291 351 335 374 269 

 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

790 

(48,8

%) 

137 

(47,1%) 

153 

(43,6%) 

164 

(49,0%) 

213 

(57,0%) 

123 

(45,7%) 

 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

816 

(50,4

%) 

146 

(50,2%) 

195 

(55,6%) 

170 

(50,7%) 

159 

(42,5%) 

146 

(54,3%) 

 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

14 

(0,8%

) 

8 

(2,7%) 

3 

(0,9%) 

1 

(0,3%) 

2 

(0,5%) 

0  

(0%) 

12 Tin học 978   335 374 269 

 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

473 

(48,4

%) 

  
152 

(45,4%) 

167 

(44,7%) 

154 

(57,2%) 

 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

503 

(51,4

%) 

  
181 

(54,0%) 

207 

(55,3%) 

115 

(42,8%) 

 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

2 

(0,2%

) 

  
2 

(0,6%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

                                                                  

                                                                     An Tây, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

                                                                                    Thủ trưởng đơn vị 

                                                                                  ( Ký tên và đóng dấu) 

                                                                                     

  

 

                                                                 

                                                             Nguyễn Văn Dũng 
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